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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/03/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ALV 0 0 100 380.000 100 380.000
2 C4G 0 0 100 1.080.000 100 1.080.000
3 C92 0 0 100 300.000 100 300.000
4 CT6 0 0 100 490.000 100 490.000
5 DRI 0 0 500 3.650.000 500 3.650.000
6 FTM 0 0 100 140.000 100 140.000
7 GHC 0 0 500 13.350.000 500 13.350.000
8 MCH 17.800 1.175.100.000 0 0 17.800 1.175.100.000
9 PSB 0 0 300 1.590.000 300 1.590.000

10 QTP 0 0 300 4.350.000 300 4.350.000
11 VGG 0 0 1.300 44.850.000 1.300 44.850.000
12 VTP 71.200 1.911.770.000 0 0 71.200 1.911.770.000

Tổng 89.000 3.086.870.000 3.400 70.180.000 92.400 3.157.050.000


